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TÓM TẮT: Polysaccharide là nhóm hợp chất có trong cây xuân hoa đỏ lá đỏ, Pseuderanthemum 

carruthersii (Seem.)  Guill.  var. atropurpureum (Bull.) Fosb. Polysaccharide được quan tâm nhiều 

do có tác dụng về tăng cường miễn dịch, kháng viêm, làm lành vết thương. Ngoài ra, 

polysaccharide còn được sử dụng trong thực phẩm như các chất tạo độ đặc hay tạo gel, chất làm 

bền nhũ tương, chất độn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tách chiết, xác định hàm lượng và 

tinh sạch sơ bộ polysaccharide từ lá cây P. carruthersii var. atropurpureum. Hàm lượng 

polysaccharide trong lá cây đạt 11,63% ± 0,38 trọng lượng khô. Các điều kiện chiết rút 

polysaccharide thích hợp đã được xác định: nước là dung môi thích hợp, nhiệt độ chiết rút 60°C, tỷ 

lệ nguyên liệu/dung môi (1g mẫu khô/25ml), thời gian chiết rút 15 giờ. Chế phẩm polysaccharide 

đã được tinh sạch  bằng TCA 10%, có độ sạch đạt 71,47% ± 0,94). Chế phẩm polysaccharide bán 

tinh sạch thu được 2,82  ± 0,24 g/100 g nguyên liệu khô. 

Từ khóa: Pseuderanthemum carruthersii var. atropurpureum, cây xuân hoa đỏ lá đỏ, 

polysaccharide, tách chiết. 

 

MỞ ĐẦU 

Pseuderanthemum carruthersii (Seem.)  
Guill.  var. atropurpureum (Bull.) Fosb. thuộc 
chi Pseuderanthemum, họ Acanthaceae, còn có 
tên thông thường là cây xuân hoa đỏ, ô rô đỏ, 
cây nhớt tím. Cây xuân hoa đỏ là loài cây thân 
gỗ nhỏ, cao 1–2 m, phân nhánh nhiều, không 
lông. Lá có nhiều phiến xoan bầu dục, mỏng, 
dài 7–10 cm, đỏ bầm và có bớt đậm, đôi khi 
cũng thấy có màu vàng với bớt vàng đậm; 
cuống ngắn. Chùm ở ngọn; hoa trắng tâm 
hường, tai có đốm đỏ; tiểu-nhụy 2. Cây ra hoa 
tháng 4–5, có quả tháng 6–7. Cây xuân hoa đỏ 
đã được sử dụng trong dân gian để chữa lở loét, 
làm lành vết thương (Võ Văn Chi, 1997). Hiện 
nay, có hai loài, xuân hoa đỏ lá đỏ và xuân hoa 
đỏ lá xanh, đang được trồng làm cảnh và mọc 
hoang ở nhiều nơi thuộc thành phố Hồ Chí 
Minh. Cho đến nay còn rất ít các nghiên cứu về 
cây xuân hoa đỏ, chỉ có một số công trình 
nghiên cứu xác định thành phần hóa học các 
chất thứ cấp của loài cây này. Võ Thị Ngà và 
nnk., (2012) đã khảo sát thành phần hóa học của 
cây xuân hoa đỏ, xác định cấu trúc của nhiều 
hợp chất thứ cấp như: hợp chất steroid, 
terpenoid, lignan, flavonoid, phenylethanoid, 

hợp chất có chứa nitrogen, trong đó, có những 
hợp chất có cấu trúc mới được phát hiện. Một số 
hợp chất thứ cấp như: magnolin, pseuderesinol, 
luteolin 7-O--D-glucopyranoside, verbascoside 
và isoverbascoside ức chế tế bào ung thư vú 
MCF-7. Riêng hợp chất luteolin 7-O--D- 
glucopyranoside còn có khả năng gây độc tế bào 
trên dòng tế bào ung thư cổ tử cung HeLa (Vo 
Thi Nga và nnk, 2012). Một số hợp chất thứ cấp 
như: 5,6-dihydroxyantirrhide, linarioside, 
luteolin 7-O-rutinoside, osmanthuside B và 
verbascoside có khả năng ức chế yếu hoạt tính 
acetylcholinesterase. Riêng nghiên cứu tách 
chiết, tinh sạch và các tác dụng sinh học của 
polysaccharide từ Pseuderanthemum carruthersii 
var. atropurpureum chưa có ở Việt Nam và trên 
thế giới.   

Trong những năm gần đây, polysaccharide 
là những nhóm hợp chất rất được thế giới quan 
tâm do các tác dụng về tăng cường miễn dịch, 
kháng bổ thể, kháng viêm, chống loét, chống 
đông máu, phân hủy fibrin, tăng cường miễn 
dịch (Chan et al., 2007; Vetvicka et al., 2008). 
Các polysaccharide như: beta-glucans (Vetvicka 
et al., 2008), pectin (Lim et al., 2003), 
galactomannan từ Caesalpinia spinosa có tác 
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dụng tăng cường miễn dịch (Chan et al., 2007); 
polysaccharides từ chè xanh chống đông máu 
(Cai et al., 2013). Polysaccharide không những 
có giá trị trong Y học mà còn được sử dụng 
rộng rãi trong thực phẩm như các chất tạo độ 
đặc hay tạo gel, chất làm bền nhũ tương, chất 
độn (Beneke et al., 2009; Rinaudo et al., 2008). 
Gần đây đã có sự gia tăng nhu cầu về 
polysaccharide, vì vậy, cần có những việc 
nghiên cứu tìm kiếm các nguồn polysaccharide 
mới có hoạt tính sinh học từ thực vật. Lá cây P. 
carruthersii var. atropurpureum có độ nhớt rất 
cao, lá đã được sử dụng trong dân gian để chữa 
lở loét, làm lành vết thương (Võ Văn Chi, 
1997). Bài báo này cung cấp các thông tin khoa 
học mới về nguồn polysaccharide từ lá cây xuân 
hoa đỏ lá đỏ, một trong những nguồn dược liệu 
của Việt Nam. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Vật liệu là lá cây Xuân hoa đỏ lá  
đỏ, Pseuderanthemum carruthersii var. 
atropurpureum dùng trong nghiên cứu được thu 
nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Hóa chất phenol, acid trichloroacetic, 
ethanol 96%, chloroform, acid sulfuric  của 
Merck (CHLB Đức), glucose được mua của 
hãng Sigma (Hoa Kỳ). 

Thu nhận và xử lý nguyên liệu 

Lá cây P. carruthersii var. atropurpureum 
sau khi thu hái được rửa sạch, sấy khô ở nhiệt 
độ khoảng 50–60°C, sau đó xay nhỏ lá thành 
bột, bảo quản ở 4°C cho nghiên cứu. 

Chiết xuất polysaccharide 

Bột khô lá cây (5g) được cho vào bình nón, 
bổ sung nước cất theo tỉ lệ nghiên cứu, ủ trong 
bể ổn nhiệt, có khuấy trộn ở nhiệt độ (50 đến 
90°C) và các thời gian khác nhau theo nghiên 
cứu. Hỗn dịch được làm nguội tới nhiệt độ 
phòng sau đó ly tâm với vận tốc 8.000 vòng 
trong 20 phút để lấy dịch trong. Dịch chiết thu 
được sau li tâm được được tủa ethanol tỷ lệ (1V 
dịch chiết: 3 V ethanol). Tủa sau li tâm được 
xác định hàm lượng polysaccharide theo 
phương pháp phenol-sunlfuric acid (Dubois et 
al, 1956). Mỗi thí nghiệm được lặp lại ba lần. 

Tinh sạch sơ bộ polysaccharide bằng TCA 

(Oliveira, 1999)   

 Dịch chiết từ lá P. carruthersii var. 
atropurpureum sau khi chiết rút được bổ sung 

TCA vào để đạt nồng độ 5%, 10% và 20%, rung 
xoay, để qua đêm ở nhiệt độ phòng sau đó ly 
tâm trên máy ly tâm Sorvall RC26 plus (hãng 
Thermo Electron GmbH, CHLB Đức) ở 8000 
vòng/phút, trong 20 phút. Dịch sau ly tâm chứa 
polysaccharide ở pha trên được thu lại và tủa 
với ethanol 96% theo tỉ lệ 1:4 (1 dịch: 4 
ethanol) ở 4°C qua đêm, sau đó ly tâm ở 10000 
vòng/phút trong 20 phút ở 4°C. Polysaccharide 
kết tủa được thu nhận, sấy khô, thu được chế 
phẩm polysaccharide bán tinh sạch.  

Độ tinh sạch được tính là: (B X 100%)/A, 
trong đó:                                                

A: Khối lượng của chế phẩm polysaccharide 
bán tinh sạch sau khi xử lý TCA 10% và tủa  
bằng ethanol. 

B: Hàm lượng polysaccharide có trong chế 
phẩm bán tinh sạch sau khi xử lý TCA 10% và 
tủa bằng ethanol (tính bằng phương pháp 
phenol-sulfuric acid). 

Phương pháp định lượng polysaccharide 

Polysaccharide được định lượng bằng 
phương pháp phenol-sunlfuric acid (Dubois et 
al., 1956). Các bước được mô tả tóm tắt như 
sau: 400 µl dịch mẫu chứa polysaccharide cho 
tác dụng với 200 µl dung dịch phenol 5%, cho 
thêm 1 ml H2SO4 đậm đặc và để 30 phút ở nhiệt 
độ phòng. Màu của phản ứng được phát hiện 
trên máy quang phổ ở bước sóng 490 nm. Hàm 
lượng polysaccharide được định lượng dựa trên 
số đo OD thu được của mẫu thí nghiệm đối 
chiếu với đồ thị chuẩn glucose.  

Giá trị phần trăm tương đối là lượng 
polysaccharide của một nhóm cao nhất được qui 
định là 100%, các nhóm khác có lượng 
polysaccharide thấp hơn được tính theo tỷ lệ 
phần trăm so với nhóm cao nhất. 

Đo quang phổ polysaccharide 

Dịch chiết polysaccharide được phân tích 
trên máy đo quang phổ theo phương pháp của 
Liang và cộng sự (Liang et al., 2010). Chế phẩm 
polysaccharide sau tủa ethanol được hòa vào 
nước cất với nồng độ 100 µg/ml sau đó được 
quét trên máy UV-vis spectrophotometer 
(Shimazu, Japan) với bước sóng 200–700 nm. 

Phân tích thống kê 

Phân tích thống kê được thể hiện ý nghĩa 
bằng ± SD và được phân tích bằng ANOVA-
test khi so sánh giá trị trung bình của các nhóm. 
Sự khác nhau được so sánh ở mức p < 0,05. 

https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizmKbQqoPVAhUMkpQKHZtYBz0QFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.merckmillipore.com%2FINTL%2Fen%2Fproduct%2FTrichloroacetic-acid%2CMDA_CHEM-100807&usg=AFQjCNEx3XFHwUCfEVZcyi8wNwL80HNHew
http://www.merckmillipore.com/INTL/en/product/Sulfuric-acid-95-970/0,MDA_CHEM-100731
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KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Lựa chọn dung môi thích hợp cho chiết xuất 
polysaccharide  

Dựa vào các nghiên cứu chiết rút 
polysaccharide từ thực vật đã công bố, chúng 
tôi đã lựa chọn chiết polysaccharide từ lá cây P. 
carruthersii var. atropurpureum với dung môi 
ethanol ở nồng độ thấp và nước cất (Zhang et 
al., 2013; Aoxue et al., 2011). Bột khô lá được 
cho vào bình nón, chiết polysaccharide bằng 
ethanol với các nồng độ thấp 5%, 10%, 20% và 
bằng nước cất ở điều kiện 60°C trong 6 giờ.  

Kết quả cho thấy, chiết bằng nước cho hiệu 
quả chiết rút polysaccharide cao nhất so với 
chiết bằng ethanol ở các nồng độ khác nhau 
(hình 1). Kết quả này cũng phù hợp với các 
nghiên cứu chiết rút polysaccharide bằng nước 
như: polysaccharide từ lá của cây Thymus 
vulgaris L (Hyug et al., 2001); polysaccharide 
từ nấm Clitocybe maxima Stipe (Junchen et al., 
2013). 

 

Hình 1. So sánh hiệu quả chiết xuất 
polysaccharide với các dung môi khác nhau. 
(60°C trong 6 giờ, tỷ lệ: 1g mẫu/20ml dung 
môi); sai khác rõ rệt khi chiết bằng nước so với 
chiết ethanol ở các nồng độ khác nhau; p < 0,05  

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất chiết 
rút polysaccharide 

Bột khô lá cây được cho vào bình nón, chiết 
polysaccharide bằng nước cất ở các điều kiện 
nhiệt độ khác nhau (50–90°C) trong cùng một 
khoảng thời gian, có khuấy trộn. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy khi chiết rút ở nhiệt độ 60°C hàm 
lượng polysaccharide thu được cao nhất. Không 
có sự khác biệt có ý nghĩa khi chiết ở nhiệt độ 
60°C và chiết ở các nhiệt độ cao hơn (hình 2). 
Điều này cũng phù hợp với các nghiên cứu trước 
đây sử dụng nhiệt độ cao để chiết rút 
polysaccharide (Zhan & Han, 2005). Tuy nhiên, 

tăng nhiệt độ chiết có thể dẫn đến bay hơi dung 
môi nhiều hơn, chi phí năng lượng nhiều hơn và 
chiết rút thêm nhiều tạp chất khác (Lianfu & 
Zelong, 2008). Như vậy 60°C là nhiệt độ không 
quá cao, thích hợp để chiết rút polysaccharide từ 
lá cây xuân hoa đỏ lá đỏ, phù hợp cho việc sản 
xuất polysaccharide ở quy mô lớn, tiết kiệm năng 
lượng và chi phí chiết rút. 

 

Hình 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hàm lượng 
polysaccharide chiết xuất; (sai khác rõ rệt khi so 
sánh chiết ở các nhiệt độ khác nhau với chiết rút 
ở nhiệt độ 60°C; p < 0,05) 

Thời gian thích hợp chiết rút polysaccharide 

Chúng tôi chiết polysaccharide từ lá cây P. 
carruthersii var. atropurpureum với các thời 
gian chiết rút sau: 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ, 12 giờ và 
15 giờ ở nhiệt độ 60°C (nhiệt độ thích hợp nhất 
đã được nghiên cứu ở trên). Kết quả hình 3 cho 
thấy, với thời gian trích ly càng lâu, hàm lượng 
polysaccharide thu được càng tăng lên. Ở thời 
gian chiết rút 15 giờ, hàm lượng polysaccharide 
đạt cao hơn so với khi chiết ở các thời gian 3–
12 giờ. Tuy nhiên, khi tăng lên 18 giờ chiết rút 
thì hàm lượng polysaccharide không khác so 
với chiết rút ở 15 giờ (hình 3). Như vậy, 15 giờ 
là thời gian thích hợp để chiết rút polyssacaride. 

 
Hình 3. Thời gian tối ưu chiết rút 
polysaccharide; (sự sai khác rõ rệt  khi so sánh 
chiết ở các thời gian khác nhau với chiết rút ở 
15 giờ, p < 0,05) 
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Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu trên dung 
môi thích hợp chiết rút polysaccharide 

Với lượng dung môi chiết  sử dụng càng 
nhiều,  hàm lượng polysaccharide thô thu được 
càng tăng. Lượng dung môi chiết nhiều sẽ làm 
cho quá trình chiết rút xảy ra nhanh hơn, mật độ 
và độ nhớt thấp sẽ tạo điều kiện giải phóng các 
phân tử polysaccharide trong nước, lượng 
polysaccharide được hòa tan ra trong dịch chiết 
cao hơn (Chen et al., 2015). Lá cây có độ nhớt 
cao, vì vậy, chúng tôi so sánh chiết rút 
polysaccharide từ lá cây P. carruthersii var. 
atropurpureum theo các tỷ lệ 1/15; 1/20; 1/25 
và 1/30 (g/ml). Kết quả hình 4 cho thấy tỷ lệ 
nguyên liệu và dung môi 1/25 thu được hàm 
lượng polysaccharide cao hơn so với tỷ lệ chiết 
1/15 và 1/20. Khi xử lý thống kê cho thấy giữa 
hai mức tỷ lệ 1/25 và 1/30 không có sự khác 
nhau đáng kể (p > 0,05). Với các điều kiện đã 
tối ưu ở trên, dịch chiết thu được từ lá cây P. 
carruthersii var. atropurpureum có hàm lượng 
polysaccharide khá cao đạt 11,63 (± 0,38)% trên 
trọng lượng lá khô, hàm lượng polysaccharide 
này cao hơn polysaccharide từ lá cây thuốc 
Pseuderanthemum palatiferum mà chúng tôi đã 
nghiên cứu trước đây (Võ Hoài Bắc và nnk., 
2018), cao hơn polysaccharides from 
Auricularia auricula (Zou et al., 2015).  

 

Hình 4. Tỷ lệ dung môi thích hợp chiết rút 
polysaccharide; (sự sai khác có ý nghĩa khi chiết 
ở các tỷ lệ so sánh với chiết ở tỷ lệ dung môi 
1/25), p < 0,05 

Tinh sạch polysaccharide 

Dịch chiết rút theo các điều kiện đã được tối 
ưu ở trên được tủa ethanol 80% thu chế phẩm 
polysaccharide. Chúng tôi tiến hành loại protein 
thu polysaccharide bằng phương pháp TCA 
(Oliveira et al., 1999). Nồng độ TCA khác nhau 
sẽ phù hợp cho việc loại protein ở từng loài cây 

khác nhau, vì vậy, chúng tôi khảo sát việc loại 
protein trong dịch chiết polysaccharide ở các 
nồng độ TCA 5%, 10% và 20%. 

Kết quả bảng 1 cho thấy, khi sử dụng tinh 
sạch bằng phương pháp TCA 10% thu được 
khối lượng sản phẩm polysaccharide cao nhất 
đạt (2,82 ± 0,24 g/100g nguyên liệu khô) và độ 
tinh sạch (71,47 ± 0,94)% không khác so với 
tinh sạch ở nồng độ TCA 5% và cao hơn so với 
tinh sạch ở nồng độ TCA 20%. Kết quả đo phổ 
UV của chế phẩm polysaccharide tinh sạch 
bằng TCA ở 3 nồng độ cũng cho thấy nồng độ 
TCA 10% là thích hợp nhất để loại protein, thu 
được sản phẩm polysaccharide bán tinh sạch 
hiệu quả nhất (hình 5). 
 
Bảng 1. Tinh sạch polysaccharide bằng các nồng độ 

TCA 

Phương 

pháp loại 

protein 

Chế phẩm 

polysaccharide tinh 

sạch thu được từ 100 g 

nguyên liệu khô (g) 

Hàm lượng 

polysaccharide 

(%) 

 

TCA 

5% 1,88 ± 0,16 72,17 ± 1,42 

10% 2,82 ± 0,24* 71,47 ± 0,94 

20% 1,29 ± 0,11 57,83 ± 1,81 

p < 0,05 (sự sai khác về khối lượng chế phẩm 

polysaccharide tinh sạch bằng TCA 10% có ý nghĩa 

so với các phương pháp tinh sạch còn lại) 

 

Hình 5. Đồ thị biểu diễn phổ UV của 
polysaccharide chiết từ lá cây Xuân hoa đỏ  
lá đỏ P. carruthersii var. atropurpureum 
          : Dịch chiết thô ;        : Dịch loại protein 
bằng TCA 10%;     : Dịch loại protein bằng 
TCA 5%;       : Dịch loại protein bằng TCA 
20% 
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Kiểm tra độ sạch của chế phẩm 

polysaccharide bằng phổ UV 

Để đánh giá độ sạch của chế phẩm 
polysaccharide chiết từ lá cây xuân hoa đỏ lá đỏ 
P. carruthersii var. atropurpureum, trong quá 
trình chiết rút, chúng tôi đã đo phổ UV của dịch 
chiết và dung dịch polysaccharide sau tinh sạch 
bằng TCA 10% từ bước sóng 200–700 nm. Kết 

quả hình 5 cho thấy chế phẩm polysaccharide 
bán tinh sạch đạt độ sạch khá cao khi đường 
biểu diễn phổ UV của dung dịch chỉ còn một 
đỉnh ở bước sóng 200–220 nm và rất thấp ở 
bước sóng 260–280 nm. Ngược lại, dịch chiết 
thô do có nhiều tạp chất nên phổ UV rất cao ở 

bước sóng 200–600 nm. Kết quả này cũng phù 
hợp với các nghiên cứu trước đây khi sử dụng 
phương pháp đo phổ UV để đánh giá độ sạch 
của polysaccharide.  

KẾT LUẬN 

Đây là lần đầu tiên polysaccharide từ lá cây 
xuân hoa đỏ lá đỏ, P. carruthersii var. 
atropurpureum, đã được tách chiết và tinh sạch sơ 
bộ. Điều kiện tối ưu chiết rút polysaccharide như 
sau: nước là dung môi thích hợp, nhiệt độ chiết rút 
60°C, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi (1g/25ml), thời 
gian chiết rút 15 giờ. Với các điều kiện chiết rút 
thích hợp, hàm lượng polysaccharide từ lá cây  
P. carruthersii var. atropurpureum đạt 11,63  
(± 0,375)%. Tinh sạch polysaccharide từ lá cây 
xuân hoa đỏ lá đỏ bằng TCA 10% là hiệu quả 
nhất, có độ tinh sạch đạt (71,47 ± 0,94)%. Chế 
phẩm polysaccharide bán tinh sạch thu được 2,82 
± 0,24 g/100 g nguyên liệu khô. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ 

Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 

(NAFOSTED) trong đề tài mã số 106-NN.02-
2015.54. 
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SUMMARY 

Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guill. var. atropurpureum (Bull.) Fosb is a tree native of 

Vietnam, this medicinal leaf has a high viscosity that has been used to heal wounds, heal the sores, stop 

bleeding... Polysaccharide has attracted great attentions for its benefits to human health. Polysaccharide from 

natural sources have diverse anti-inflammatory, anticoagulant and wound healing activities. Polysaccharide is 

not only valuable in medicine, also widely used in foodstuffs such as gel thickening or emulsifying agents, 

emulsifiers, fillers. The polysaccharide content in P. carruthersii var atropurpureum leaves was 11.63% ± 

0.375 in dry weight. The appropriate polysaccharide extraction conditions were determined: water, 

material/solvent ratio (1g/25ml), extracted temperature of 60°C, extraction time 15 hours. The polysaccharide 

composition was purified by TCA 10%, with a purity of 71.47% ± 0.94. 
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